
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đánh giá chất lượng bản dịch Mã học phần: FL230 Nhóm: 3E01
CBGD: 000192 - Trương Thị Ngọc Điệp Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED24V1X5 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X239 LÂM THỊ KIM CHI ED24V1X6 04/05/1987  
2 DC24V1X271 NGUYỄN HẢI NGUYÊN ED24V1X6 13/06/1988  
3 DC24V1X298 NGUYỄN THỊ TRINH ED24V1X6 16/05/1975  
4 DC24V1X751 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC ED24V1X5 24/03/1996   CT

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đánh giá chất lượng bản dịch Mã học phần: FL230 Nhóm: 3E02
CBGD: 000192 - Trương Thị Ngọc Điệp Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED24V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT24V1X959 LƯU THỊ THÙY DUNG ED24V1X7 09/10/1989  
2 DC24V1X379 NGUYỄN NGỌC TRÂN ED24V1X7 30/07/1990  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật so sánh Mã học phần: KL105 Nhóm: 3E01
CBGD: 002492 - Nguyễn Anh Thư Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2532X048 NGUYỄN QUỐC THÁI EP2532X1 09/06/1996  
2 CT2532X130 MAI LINH PHỤNG ET2532X1 25/11/1993  
3 CT2532X302 LÊ HOÀNG ANH ED2532X1 06/01/1995  
4 CT2532X380 NGUYỄN TẤN PHÁT ED2532X1 17/11/2003  
5 CT2532X410 TRẦN PHƯỚC THỌ ED2532X1 25/11/1991  
6 CT2532X412 PHAN THỊ MỸ THÚY ED2532X1 16/09/1989  
7 DC2532X004 NGUYỄN THỊ NGỌC BA EP2532X1 28/02/1971  
8 DC2532X305 TRẦN THỊ HOÀNG CHI ED2532X1 03/09/1998  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật thương mại quốc tế Mã học phần: KL333 Nhóm: 3E01
CBGD: 002561 - Nguyễn Huỳnh Anh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2432X612 LÊ QUANG VINH ED2432X2 29/10/1988  
2 CT2432X640 NGUYỄN THÚY NGHI ED2432X2 03/02/1994  
3 DC2432X480 TRẦN NGUYỄN MINH DUY ED2432X2 01/08/1994  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nguyên lý kế toán Mã học phần: KT106 Nhóm: 3E01
CBGD: 002118 - Hồ Hồng Liên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2620X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2620X120 ĐẶNG LÂM NGUYÊN ED2620X1 27/07/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn
đề Mã học phần: KT119 Nhóm: 3E01

CBGD: 001877 - Lê Thị Thu Trang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ET2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X111 TRẦN THẮNG LỢI ET2522X1 14/07/1994  
2 DC2522X118 LÊ THANH TRỌNG ET2522X1 11/10/1993  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chuẩn mực kế toán Mã học phần: KT130 Nhóm: 3E01
CBGD: 002385 - Nguyễn Hồng Thoa Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2520X735 HỒ CHÍ HIẾU ED2520X2 01/01/1984  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thương mại điện tử Mã học phần: KT337 Nhóm: 3E01
CBGD: 002383 - Nguyễn Đinh Yến Oanh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EP2422X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2422X358 MÃ HOÀNH KHANG EC2422X2 26/08/2001  
2 CT2422X373 TRẦN HỒNG NGỰ ED2422X1 27/09/1995   CT
3 DC2422X070 NGUYỄN TƯỜNG VI EP2422X2 22/10/1988  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị rủi ro tài chính Mã học phần: KT359 Nhóm: 3E01
CBGD: 001978 - Huỳnh Thị Tuyết Sương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2521X009 PHAN THỊ NGỌC MAI EP2521X1 01/09/2004  
2 DC2521X101 NGUYỄN THU HỒNG ET2521X1 08/02/1989  
3 DC2521X301 NGUYỄN LÊ ĐỨC ANH ED2521X1 16/12/1997  
4 DC2521X305 NGUYỄN HÀ GIANG ED2521X1 06/07/1996  
5 DC2521X319 DƯƠNG KIM NGÂN ED2521X1 13/01/1995   CT

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn chuyên ngành Thông tin - Thư viện 2 Mã học phần: TV112 Nhóm: 3E01
CBGD: 001839 - Lê Ngọc Linh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2580X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2580X315 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN ED2580X1 02/12/1981  
2 DC2580X208 VÕ HỒ HƯƠNG GIANG EC2580X1 02/09/1987  
3 DC2580X213 NGUYỄN NGỌC HÂN EC2580X1 27/03/1991  
4 DC2580X236 CAO VĂN NINH EC2580X1 01/01/1990  
5 DC2580X300 TÔN THỊ PHƯỢNG ANH ED2580X1 14/04/1994  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xử lý dữ liệu lớn Mã học phần: CT482 Nhóm: 3E01
CBGD: 002480 - Trần Thị Tố Quyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED24V7X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT24V7X502 NGUYỄN THẾ HIỂN ET24V7X2 05/09/1989  
2 DC24V7X720 LÊ HOÀNG SƠN ED24V7X2 24/06/2000  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật tố tụng dân sự Mã học phần: KL227 Nhóm: 3E02
CBGD: 002588 - Thân Thị Ngọc Bích Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2532X048 NGUYỄN QUỐC THÁI EP2532X1 09/06/1996  
2 CT2532X130 MAI LINH PHỤNG ET2532X1 25/11/1993  
3 CT2532X302 LÊ HOÀNG ANH ED2532X1 06/01/1995  
4 CT2532X380 NGUYỄN TẤN PHÁT ED2532X1 17/11/2003  
5 CT2532X410 TRẦN PHƯỚC THỌ ED2532X1 25/11/1991  
6 CT2532X412 PHAN THỊ MỸ THÚY ED2532X1 16/09/1989  
7 DC2532X004 NGUYỄN THỊ NGỌC BA EP2532X1 28/02/1971  
8 DC2532X305 TRẦN THỊ HOÀNG CHI ED2532X1 03/09/1998  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thủ tục hành chính về nhà đất Mã học phần: KL385 Nhóm: 3E01
CBGD: 003081 - Nguyễn Dương Anh Thắng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2432X612 LÊ QUANG VINH ED2432X2 29/10/1988  
2 CT2432X640 NGUYỄN THÚY NGHI ED2432X2 03/02/1994  
3 DC2432X480 TRẦN NGUYỄN MINH DUY ED2432X2 01/08/1994  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kỹ năng giao tiếp Mã học phần: KT022 Nhóm: 3E01
CBGD: 002113 - Đinh Công Thành Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EP2422X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2420X027 PHAN NGỌC KIM CHÂU EP2420X2 15/11/2002  
2 DC2420X037 TRẦN HUỲNH PHẠM UYÊN EP2420X2 14/07/2002  
3 DC2420X334 VÕ THỊ KHÁNH AN ED2420X1 24/06/1996  
4 DC2422X070 NGUYỄN TƯỜNG VI EP2422X2 22/10/1988  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế vi mô 1 Mã học phần: KT101 Nhóm: 3E01
CBGD: 002600 - Cao Minh Tuấn Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2620X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2620X120 ĐẶNG LÂM NGUYÊN ED2620X1 27/07/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nguyên lý thống kê kinh tế Mã học phần: KT108 Nhóm: 3E01
CBGD: 002517 - Võ Thị Ánh Nguyệt Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ET2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2420X627 BÙI THỊ XUÂN THẢO ET2420X3 29/04/1977  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị dự án Mã học phần: KT201 Nhóm: 3E01
CBGD: 001280 - Lê Tấn Nghiêm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ET2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X001 TRẦN NGUYỄN TÂM ANH EP2522X1 23/12/1987  
2 DC2522X003 MAI GIA BẢO EP2522X1 24/08/1993  
3 DC2522X014 NGUYỄN HỮU LỢI EP2522X1 08/03/1989  
4 DC2522X111 TRẦN THẮNG LỢI ET2522X1 14/07/1994  
5 DC2522X118 LÊ THANH TRỌNG ET2522X1 11/10/1993  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thuế Mã học phần: KT330 Nhóm: 3E01
CBGD: 001281 - Nguyễn Thị Kim Phượng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2520X735 HỒ CHÍ HIẾU ED2520X2 01/01/1984  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nghiệp vụ ngân hàng cá nhân Mã học phần: KT459 Nhóm: 3E01
CBGD: 002594 - Nguyễn Văn Thép Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2521X009 PHAN THỊ NGỌC MAI EP2521X1 01/09/2004  
2 DC2521X101 NGUYỄN THU HỒNG ET2521X1 08/02/1989  
3 DC2521X301 NGUYỄN LÊ ĐỨC ANH ED2521X1 16/12/1997  
4 DC2521X305 NGUYỄN HÀ GIANG ED2521X1 06/07/1996  
5 DC2521X319 DƯƠNG KIM NGÂN ED2521X1 13/01/1995   CT

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nguồn tài liệu số Mã học phần: TV302E Nhóm: 3E01
CBGD: 001826 - Lâm Thị Hương Duyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2580X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2580X315 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN ED2580X1 02/12/1981  
2 DC2580X208 VÕ HỒ HƯƠNG GIANG EC2580X1 02/09/1987  
3 DC2580X213 NGUYỄN NGỌC HÂN EC2580X1 27/03/1991  
4 DC2580X236 CAO VĂN NINH EC2580X1 01/01/1990  
5 DC2580X300 TÔN THỊ PHƯỢNG ANH ED2580X1 14/04/1994  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Biên dịch Báo chí Mã học phần: XN321E Nhóm: 3E01
CBGD: 001856 - Hồng Lư Chí Toàn Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED24V1X5 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X239 LÂM THỊ KIM CHI ED24V1X6 04/05/1987  
2 DC24V1X271 NGUYỄN HẢI NGUYÊN ED24V1X6 13/06/1988  
3 DC24V1X298 NGUYỄN THỊ TRINH ED24V1X6 16/05/1975  
4 DC24V1X751 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC ED24V1X5 24/03/1996   CT

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Biên dịch Báo chí Mã học phần: XN321E Nhóm: 3E02
CBGD: 001856 - Hồng Lư Chí Toàn Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED24V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT24V1X959 LƯU THỊ THÙY DUNG ED24V1X7 09/10/1989  
2 DC24V1X379 NGUYỄN NGỌC TRÂN ED24V1X7 30/07/1990  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phát triển phần mềm Mã học phần: CT300 Nhóm: 3E01
CBGD: 001533 - Trần Công Án Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED24V7X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT24V7X502 NGUYỄN THẾ HIỂN ET24V7X2 05/09/1989  
2 DC24V7X720 LÊ HOÀNG SƠN ED24V7X2 24/06/2000  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính Mã học phần: KL353 Nhóm: 3E01
CBGD: 001204 - Diệp Thành Nguyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2532X048 NGUYỄN QUỐC THÁI EP2532X1 09/06/1996  
2 CT2532X130 MAI LINH PHỤNG ET2532X1 25/11/1993  
3 CT2532X302 LÊ HOÀNG ANH ED2532X1 06/01/1995  
4 CT2532X380 NGUYỄN TẤN PHÁT ED2532X1 17/11/2003  
5 CT2532X410 TRẦN PHƯỚC THỌ ED2532X1 25/11/1991  
6 CT2532X412 PHAN THỊ MỸ THÚY ED2532X1 16/09/1989  
7 DC2532X004 NGUYỄN THỊ NGỌC BA EP2532X1 28/02/1971  
8 DC2532X305 TRẦN THỊ HOÀNG CHI ED2532X1 03/09/1998  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật kinh tế Mã học phần: KL369 Nhóm: 3E01
CBGD: 002560 - Võ Hoàng Tâm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EP2422X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2420X027 PHAN NGỌC KIM CHÂU EP2420X2 15/11/2002  
2 DC2420X037 TRẦN HUỲNH PHẠM UYÊN EP2420X2 14/07/2002  
3 DC2422X070 NGUYỄN TƯỜNG VI EP2422X2 22/10/1988  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực Mã học phần: KL422E Nhóm: 3E01

CBGD: 001699 - Huỳnh Thị Sinh Hiền Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2432X612 LÊ QUANG VINH ED2432X2 29/10/1988  
2 DC2432X480 TRẦN NGUYỄN MINH DUY ED2432X2 01/08/1994  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tài chính - Tiền tệ Mã học phần: KT111 Nhóm: 3E01
CBGD: 001978 - Huỳnh Thị Tuyết Sương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2620X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2620X120 ĐẶNG LÂM NGUYÊN ED2620X1 27/07/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị nguồn nhân lực Mã học phần: KT204 Nhóm: 3E01
CBGD: 001981 - Nguyễn Thị Phương Dung Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ET2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X001 TRẦN NGUYỄN TÂM ANH EP2522X1 23/12/1987  
2 DC2522X003 MAI GIA BẢO EP2522X1 24/08/1993  
3 DC2522X014 NGUYỄN HỮU LỢI EP2522X1 08/03/1989  
4 DC2522X111 TRẦN THẮNG LỢI ET2522X1 14/07/1994  
5 DC2522X118 LÊ THANH TRỌNG ET2522X1 11/10/1993  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nhập môn e-learning Mã học phần: TV140 Nhóm: 3E02
CBGD: 001826 - Lâm Thị Hương Duyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2580X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2580X315 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN ED2580X1 02/12/1981  
2 DC2580X208 VÕ HỒ HƯƠNG GIANG EC2580X1 02/09/1987  
3 DC2580X213 NGUYỄN NGỌC HÂN EC2580X1 27/03/1991  
4 DC2580X236 CAO VĂN NINH EC2580X1 01/01/1990  
5 DC2580X300 TÔN THỊ PHƯỢNG ANH ED2580X1 14/04/1994  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngôn ngữ học đối chiếu Mã học phần: XH537E Nhóm: 3E01
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED24V1X5 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X239 LÂM THỊ KIM CHI ED24V1X6 04/05/1987  
2 DC24V1X271 NGUYỄN HẢI NGUYÊN ED24V1X6 13/06/1988  
3 DC24V1X298 NGUYỄN THỊ TRINH ED24V1X6 16/05/1975  
4 DC24V1X751 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC ED24V1X5 24/03/1996   CT

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngôn ngữ học đối chiếu Mã học phần: XH537E Nhóm: 3E02
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT24V1X959 LƯU THỊ THÙY DUNG ED24V1X7 09/10/1989  
2 CT25V1X318 NGÔ THỊ MỸ HẠNH ED25V1X1 09/07/1996  
3 CT25V1X387 LÝ THỊ TÚ UYÊN ED25V1X1 09/01/1996  
4 DC24V1X379 NGUYỄN NGỌC TRÂN ED24V1X7 30/07/1990  
5 DC25V1X376 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG ED25V1X1 10/12/1988  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nhập môn trí tuệ nhân tạo Mã học phần: CT190 Nhóm: 3E01
CBGD: 002977 - Huỳnh Gia Khương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EC26V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT26V7X018 BÙI TRUNG TUẤN ET26V7X1 06/10/1991  
2 CT26V7X103 NGUYỄN THANH ĐIỀN ED26V7X1 16/08/1997  
3 CT26V7X128 VÕ HOÀNG KHÁNH ED26V7X1 03/02/1989  
4 CT26V7X133 TRẦN GIA LINH ED26V7X1 02/09/1996  
5 DC26V7X057 NGUYỄN THANH HIỂN EC26V7X1 23/02/1991  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp văn căn bản 3 (*) Mã học phần: FL003 Nhóm: 3E03
CBGD: 001520 - Tăng Đinh Ngọc Thảo Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED25V1X6 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT24V1X959 LƯU THỊ THÙY DUNG ED24V1X7 09/10/1989  
2 CT25V1X821 ĐÀO MỸ KIM ED25V1X6 19/05/1986  
3 DC25V1X801 TRẦN TÚ CẦM ED25V1X6 12/06/1996  
4 DC25V1X812 LÊ THANH HIỀN ED25V1X6 24/11/1991  
5 DC25V1X819 TRẦN ĐĂNG KHÔI ED25V1X6 20/03/1992  
6 DC25V1X829 LÊ THỊ DIỄM MI ED25V1X6 04/02/1998  
7 DC25V1X834 LÊ THỦY NGÂN ED25V1X6 04/06/1997  
8 DC25V1X842 NGUYỄN YẾN NHI ED25V1X6 01/01/1987  
9 DC25V1X851 BÙI THU THẢO ED25V1X6 15/07/1992  
10 DC25V1X863 TRƯƠNG KIỀU NGỌC TRÂN ED25V1X6 29/06/1984  
11 DC25V1X865 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG ED25V1X6 21/04/1974  

 
Tổng số: 11 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật Mã học phần: KL115 Nhóm: 3E01
CBGD: 001713 - Tăng Thanh Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EP2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2432X733 BÙI THỊ THÙY TRANG EP2432X3 11/12/1992  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hình sự phần riêng Mã học phần: KL119 Nhóm: 3E01
CBGD: 002589 - Nguyễn Văn Tròn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2532X527 HOÀNG ANH THƯ EP2532X2 12/11/2000  
2 CT2532X729 LÊ THỊ KIỀU DIỄM ED2532X2 20/04/1980  
3 CT2532X742 NGUYỄN THÁI HUY ED2532X2 19/05/1980  
4 CT2532X794 LÊ TRẦN TƯỜNG VI ED2532X2 09/03/1985  
5 DC2532X534 VÕ LÊ KHẢ VY EP2532X2 28/06/2000  
6 DC2532X718 TRẦN THỊ XUÂN ED2532X2 10/08/1991  
7 DC2532X745 HUỲNH THỊ TRÚC LAN ED2532X2 08/04/1994  

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị sản xuất Mã học phần: KT360 Nhóm: 3E01
CBGD: 001631 - Ngô Mỹ Trân Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EC2622X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2522X512 TRẦN NHU MỸ ET2522X2 05/10/2000  
2 DC2622X060 DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG EC2622X1 30/05/2004  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống thông tin kế toán 2 Mã học phần: KT371E Nhóm: 3E01
CBGD: 002495 - Lê Trần Phước Huy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EC2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2420X729 HUỲNH HỒNG PHÚC EC2420X3 27/02/1997  
2 CT2420X752 NGUYỄN HẢI YẾN EC2420X3 22/01/2000  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thức ăn gia súc Mã học phần: NN107 Nhóm: 3E01
CBGD: 002701 - Nguyễn Thị Ngọc Linh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2467X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2467X382 LÊ MINH NGỌC ED2467X2 01/01/1982  
2 DC2467X395 VĂN QUỐC THANH THỦY ED2467X2 06/10/1979  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân loại tài liệu Mã học phần: TV125 Nhóm: 3E01
CBGD: 000809 - Nguyễn Huỳnh Mai Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X308 NGUYỄN NHÃ UYÊN ED2480X2 02/12/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Toán rời rạc Mã học phần: CT172 Nhóm: 3E01
CBGD: 002483 - Võ Trí Thức Số tín chỉ: 4
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EC26V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT26V7X018 BÙI TRUNG TUẤN ET26V7X1 06/10/1991  
2 CT26V7X103 NGUYỄN THANH ĐIỀN ED26V7X1 16/08/1997  
3 CT26V7X128 VÕ HOÀNG KHÁNH ED26V7X1 03/02/1989  
4 CT26V7X133 TRẦN GIA LINH ED26V7X1 02/09/1996  
5 DC26V7X057 NGUYỄN THANH HIỂN EC26V7X1 23/02/1991  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết B2.2 Mã học phần: FL207 Nhóm: 3E01
CBGD: 002861 - Nguyễn Thị Khánh Đoan Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED24V1X5 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X751 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC ED24V1X5 24/03/1996   CT
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết B2.2 Mã học phần: FL207 Nhóm: 3E03
CBGD: 002861 - Nguyễn Thị Khánh Đoan Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED25V1X6 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT25V1X821 ĐÀO MỸ KIM ED25V1X6 19/05/1986  
2 DC25V1X801 TRẦN TÚ CẦM ED25V1X6 12/06/1996  
3 DC25V1X812 LÊ THANH HIỀN ED25V1X6 24/11/1991  
4 DC25V1X819 TRẦN ĐĂNG KHÔI ED25V1X6 20/03/1992  
5 DC25V1X829 LÊ THỊ DIỄM MI ED25V1X6 04/02/1998  
6 DC25V1X834 LÊ THỦY NGÂN ED25V1X6 04/06/1997  
7 DC25V1X842 NGUYỄN YẾN NHI ED25V1X6 01/01/1987  
8 DC25V1X851 BÙI THU THẢO ED25V1X6 15/07/1992  
9 DC25V1X863 TRƯƠNG KIỀU NGỌC TRÂN ED25V1X6 29/06/1984  
10 DC25V1X865 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG ED25V1X6 21/04/1974  

 
Tổng số: 10 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý chuỗi cung ứng Mã học phần: KC132E Nhóm: 3E01
CBGD: 002840 - Nguyễn Đoan Trinh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED25D5X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CK25D5X134 NGUYỄN HOÀNG AN ED25D5X2 20/08/2004  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hôn nhân và gia đình Mã học phần: KL122 Nhóm: 3E01
CBGD: 002167 - Huỳnh Thị Trúc Giang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2532X527 HOÀNG ANH THƯ EP2532X2 12/11/2000  
2 CT2532X729 LÊ THỊ KIỀU DIỄM ED2532X2 20/04/1980  
3 CT2532X742 NGUYỄN THÁI HUY ED2532X2 19/05/1980  
4 CT2532X794 LÊ TRẦN TƯỜNG VI ED2532X2 09/03/1985  
5 DC2532X534 VÕ LÊ KHẢ VY EP2532X2 28/06/2000  
6 DC2532X718 TRẦN THỊ XUÂN ED2532X2 10/08/1991  
7 DC2532X745 HUỲNH THỊ TRÚC LAN ED2532X2 08/04/1994  

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về sở hữu trí tuệ Mã học phần: KL335 Nhóm: 3E01
CBGD: 002016 - Nguyễn Phan Khôi Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EP2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2432X733 BÙI THỊ THÙY TRANG EP2432X3 11/12/1992  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán chi phí Mã học phần: KT372E Nhóm: 3E01
CBGD: 000557 - Nguyễn Thị Diệu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2420X607 VÕ THỊ KIM OANH ED2420X3 01/06/1982  
2 CT2420X729 HUỲNH HỒNG PHÚC EC2420X3 27/02/1997  
3 CT2420X752 NGUYỄN HẢI YẾN EC2420X3 22/01/2000  
4 DC2420X800 LƯU DUYỆT AN ED2420X3 17/06/1996  
5 DC2420X802 LÊ MỸ CHÂN ED2420X3 17/04/1999  
6 DC2420X820 LƯ ĐĂNG TÂM ED2420X3 30/01/1990  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Mã học phần: KT479 Nhóm: 3E01
CBGD: 001471 - Huỳnh Trường Huy Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EC2622X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2522X512 TRẦN NHU MỸ ET2522X2 05/10/2000  
2 DC2622X060 DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG EC2622X1 30/05/2004  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dịch vụ thư viện dành cho trẻ em Mã học phần: TV136 Nhóm: 3E01
CBGD: 000809 - Nguyễn Huỳnh Mai Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X308 NGUYỄN NHÃ UYÊN ED2480X2 02/12/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dịch thuật đại cương Mã học phần: FL199E Nhóm: 3E02
CBGD: 001334 - Nguyễn Văn Sáu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED25V1X6 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT25V1X821 ĐÀO MỸ KIM ED25V1X6 19/05/1986  
2 DC25V1X801 TRẦN TÚ CẦM ED25V1X6 12/06/1996  
3 DC25V1X812 LÊ THANH HIỀN ED25V1X6 24/11/1991  
4 DC25V1X819 TRẦN ĐĂNG KHÔI ED25V1X6 20/03/1992  
5 DC25V1X829 LÊ THỊ DIỄM MI ED25V1X6 04/02/1998  
6 DC25V1X834 LÊ THỦY NGÂN ED25V1X6 04/06/1997  
7 DC25V1X842 NGUYỄN YẾN NHI ED25V1X6 01/01/1987  
8 DC25V1X851 BÙI THU THẢO ED25V1X6 15/07/1992  
9 DC25V1X863 TRƯƠNG KIỀU NGỌC TRÂN ED25V1X6 29/06/1984  
10 DC25V1X865 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG ED25V1X6 21/04/1974  

 
Tổng số: 10 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kiểm soát và quản lý chất lượng Mã học phần: KC136 Nhóm: 3E01
CBGD: 002347 - Nguyễn Hồng Phúc Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED25D5X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CK25D5X134 NGUYỄN HOÀNG AN ED25D5X2 20/08/2004  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật thương mại 2 Mã học phần: KL132 Nhóm: 3E01
CBGD: 002946 - Nguyễn Hoàn Hảo Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2532X527 HOÀNG ANH THƯ EP2532X2 12/11/2000  
2 CT2532X729 LÊ THỊ KIỀU DIỄM ED2532X2 20/04/1980  
3 CT2532X742 NGUYỄN THÁI HUY ED2532X2 19/05/1980  
4 CT2532X794 LÊ TRẦN TƯỜNG VI ED2532X2 09/03/1985  
5 DC2532X534 VÕ LÊ KHẢ VY EP2532X2 28/06/2000  
6 DC2532X718 TRẦN THỊ XUÂN ED2532X2 10/08/1991  
7 DC2532X745 HUỲNH THỊ TRÚC LAN ED2532X2 08/04/1994  

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng Mã học phần: KL210 Nhóm: 3E01
CBGD: 002405 - Châu Hoàng Thân Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2432X640 NGUYỄN THÚY NGHI ED2432X2 03/02/1994  
2 CT2532X048 NGUYỄN QUỐC THÁI EP2532X1 09/06/1996  
3 CT2532X130 MAI LINH PHỤNG ET2532X1 25/11/1993  
4 CT2532X302 LÊ HOÀNG ANH ED2532X1 06/01/1995  
5 CT2532X380 NGUYỄN TẤN PHÁT ED2532X1 17/11/2003  
6 CT2532X410 TRẦN PHƯỚC THỌ ED2532X1 25/11/1991  
7 CT2532X412 PHAN THỊ MỸ THÚY ED2532X1 16/09/1989  
8 DC2532X004 NGUYỄN THỊ NGỌC BA EP2532X1 28/02/1971  
9 DC2532X305 TRẦN THỊ HOÀNG CHI ED2532X1 03/09/1998  

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Bảo đảm nghĩa vụ Mã học phần: KL344 Nhóm: 3E01
CBGD: 002219 - Nguyễn Thị Mỹ Linh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EP2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2432X733 BÙI THỊ THÙY TRANG EP2432X3 11/12/1992  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tâm lý quản lý Mã học phần: KT210 Nhóm: 3E01
CBGD: 002596 - Thạch Keo Sa Ráte Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EP2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X014 NGUYỄN HỮU LỢI EP2522X1 08/03/1989  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích định tính trong kinh doanh Mã học phần: KT480E Nhóm: 3E01
CBGD: 002114 - Phạm Lê Hồng Nhung Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: EC2622X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2522X512 TRẦN NHU MỸ ET2522X2 05/10/2000  
2 DC2622X060 DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG EC2622X1 30/05/2004  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dinh dưỡng gia súc Mã học phần: NN104 Nhóm: 3E01
CBGD: 002982 - Ngô Thị Minh Sương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2467X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2467X382 LÊ MINH NGỌC ED2467X2 01/01/1982  
2 DC2467X395 VĂN QUỐC THANH THỦY ED2467X2 06/10/1979  
3 DC2467X404 TẠ THỜI CƠ ED2467X2 15/03/1978  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Mô tả tài liệu Mã học phần: TV329 Nhóm: 3E01
CBGD: 000809 - Nguyễn Huỳnh Mai Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Lớp: ED2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X308 NGUYỄN NHÃ UYÊN ED2480X2 02/12/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


